
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

7 1 53 3003 UBT (P) 10cm

7 2 44 3003 UXTC 12 tuần

7 3 29 2002
UBT (P) 5cm/VMC + ULNM ở VM 

t/bụng

8 4 51 2022 K NMTC giai đoạn IA + UXTC nhỏ

8 5 42 2042 UXTC to

8 6 40 3003 UBT (T) 6 cm

9 7 51 2012 UXTC nhiều nhân

9 8 41 0000 VS I + UBT(P)/VMC

9 9 30 0000 ULNMTC BT 2 bên/Mong con

11 10 43 2021 UBT 2 bên 6cm

11 11 38 2002 UBT 2 bên 7cm

11 12 28 2002 UBT 2 bên 6cm

2 13 38 1001 UBT 2 bên  5cm

2 14 24 0000 UBT (P) 9cm

2 15 22 ĐT UBT (P) 7cm

16 20 0000 UBT (P) 7cm

4 0 0

4 0 0

7 1 52 2002 UXTC thoái hóa dính với TC

7 2 51 4004 UBT (P) 8cm

7 3 43 ĐT UBT (P) 8cm

8 4 60 4002 Nang BT(P)/HP Cắt TC

8 5 50 2002 K NMTC giai đoạn IA

9 6 43 2002 UXTC/Cườn kinh, thiếu máu

THƯƠNG.BM + NHÂN + THIÊNTHANH

THU NGUYỆT + HỮU DANH + PHƯƠNG HẠNH.TT

BS KHOA NS + KIM YẾN + THANH NGUYỆT.TT

BS KHOA NS + Q.HẢI + PHƯƠNG TRÂN.TT

H.THẮM + THỊ KHEN.TT + NGỌC DUNG 

H.THẮM + NGỌC DUNG + THỊ KHEN.TT

H.THẮM + NGỌC DUNG + THỊ KHEN.TT

THƯƠNG.BM + THIÊNTHANH + H.CƯỜNG.NT

YẾN OANH + M CHÂU + ĐỨC LĨNH.TT

YẾN OANH + M CHÂU + ĐỨC LĨNH.TT

M.TUYỀN + DIỆU NGA + PHƯỚC HIỀN.TT

M.TUYỀN + DIỆU NGA + PHƯỚC HIỀN.TT

M.TUYỀN + DIỆU NGA + PHƯỚC HIỀN.TT

DỰ BỊ

THỐNG + LÊ DIỆP + VĂN LỰU.TT

THỐNG + LÊ DIỆP + VĂN LỰU.TT

THỤC TRANG + P.DUNG 2 + ÁI KHANH.TT

THỤC TRANG + P.DUNG 2 + ÁI KHANH.TT

THỤC TRANG + P.DUNG 2 + ÁI KHANH.TT

YẾN OANH + M CHÂU + ĐỨC LĨNH.TT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + TẤN ĐẠT + ANH TUẤN.TT

BS KHOA NS + G.ĐỨC + ĐÌNH HIẾU.TT

ĐỖ HIẾU + KIM HÀO + KIM TUYẾN.TT

ĐỖ HIẾU + KIM HÀO + KIM TUYẾN.TT

ĐỖ HIẾU + KIM HÀO + KIM TUYẾN.TT

THỐNG + LÊ DIỆP + VĂN LỰU.TT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt UNBT(P)

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + k/tra hạch

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt HTTC chừa 2BT

Từ ngày 07/09/2015 đến ngày 13/09/2015 (Tuần1)

NS Bóc UBT + ULNM, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + k/tra hạch

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Bóc u + triệt sản, KTSD

NGUYỄN THỊ NGA

TRẦN THỊ VIỆT THUẬN

PHAN THỊ THANH XUÂN

NGUYỄN THỊ THU TRANG

BN TNTC

BN TNTC

PHẠM THỊ NGỜI

THÂN THỊ SẺ

NGUYỄN THỊ RÍ

ĐẶNG HỒNG HẠNH

NGUYỄN THỊ NGỌC HUỲNH

NGUYỄN THỊ QUYÊN

TRƯƠNG THỊ HIỀN

LẠC ĐAN PHẤN

THÁI THỊ BÉ THÙY

NGUYỄN THỊ BÉ

NGUYỄN THỊ BÉ LỆ

NGUYỄN THỊ ÚT

TRẦN THỊ KIM ANH

NGUYỄN THỊ THU VÂN

NGÔ MINH THƯ

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

TRẦN THỊ THU

NGUYỄN THỊ DIỆU

DƯƠNG THỊ LAN

3537

3476

209UB

3492

6241

3527

6209

3471

SHC

3467

3470

3510

208UB

3468

3512

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

3460

3534

6228

3516

PM

Ngày: 07/09/2015 

Ngày: 08/09/2015 

3513

3536

3520

3532



9 7 37 2022 UXTC 12 tuần/VMC 2 lần

9 8 26 0010 UBT (T) 10 cm/VS I

11 9 55 2002 UBT (T) 7 cm

11 10 38 0000 UBT (T) 5 cm

11 11 37 2022 UBT 2 bên 

2 12 43 ĐT UBT (T) 6 cm

2 13 35 1001 UBT (T) 6 cm

2 14 39 2012 UBT 2 bên  

15 27 0000 VS I + UBT(P) 7cm

16 37 2012 UBT (P) 8cm

4 0 0

4 0 0

7 1 58 3003 K NMTC giai đoạn IA

7 2 28 0010 UXTC có cuống

8 3 63 3003 Sa TC BQ độ 3 + TT độ 2

8 4 43 ĐT UXTC 14 tuần

8 5 27 0010 VS II + ULNMTC BT(P)

9 6 50 2012 Đa UXTC 14 tuần

9 7 41 3013 CIN3 đã k/chóp + NXTC + UBT(P)

9 8 34 ĐT UBT (P) 7cm

11 9 34 2002 UBT (P) 5cm

11 10 27 ĐT UBT (P) 5cm

11 11 24 0000 VS I + UBT 2 bên

2 12 38 2022 UBT (T) 7 cm

2 13 38 0000 UNBT(T)/HM 1

2 14 15 ĐT UBT (P) 6cm

15 23 ĐT UBT (P) 7cm

16 16 ĐT UBT (T) 5 cm

4 0 0

4 0 0

BS KHOA NS + TUYẾT TRINH + THÀNH TÂM.TT

BS KHOA NS + K.XUYẾN + MỸ LINH.TT

MỸ NGỌC + HOÀNG VÂN + DUY PHÚ.TT

H. PHƯƠNG + PHƯƠNG ANH + VĂN MINH.TT

H. PHƯƠNG + PHƯƠNG ANH + VĂN MINH.TT

H. PHƯƠNG + PHƯƠNG ANH + VĂN MINH.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

HƯNG + NHU + THANH HƯƠNG.TT

THỌ + PHẠM TÀI + A.THƯ4

THỌ + PHẠM TÀI + A.THƯ4

THỌ + PHẠM TÀI + A.THƯ4

MỸ NGỌC + HOÀNG VÂN + DUY PHÚ.TT

MỸ NGỌC + HOÀNG VÂN + DUY PHÚ.TT

BS KHOA NS + H.NHẬT + MỘNG TUYỀN.TT

BS KHOA NS + BÌNH THÀNH + THÙY TRANG.TT

MỸ NHI + ANH TUẤN + BÍCH TY

MỸ NHI + ANH TUẤN + BÍCH TY

PHAN NGA + HƯNG + THANH HƯƠNG.TT

HƯNG + NHU + THANH HƯƠNG.TT

ĐIỀN + ĐẠI NAM.NT + THỊ HAI.TT

H.HIỆP + ÁI + VĂN LONG.TT

H.HIỆP + ÁI + VĂN LONG.TT

H.HIỆP + ÁI + VĂN LONG.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

THU NGUYỆT + HỮU DANH + PHƯƠNG HẠNH.TT

THU NGUYỆT + HỮU DANH + PHƯƠNG HẠNH.TT

ĐIỀN + ĐẠI NAM.NT + THỊ HAI.TT

ĐIỀN + ĐẠI NAM.NT + THỊ HAI.TT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + PP có u chừa BT lành

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + t/sát hạch

NS Cắt u + KTSD

NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Bóc NX, KTSD, Nếu K/Đ Cắt TC chừa 2BT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

VÕ NỮ THÙY TRANG

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH

TRẦN THỊ LUYẾN

NGUYỄN THỊ HƯỜNG

TẠ THỊ MỸ HẰNG

SƠN THỊ SA QUAN

LÊ THỊ NGỌC ANH

MÃ NGỌC PHƯƠNG

NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG

VÕ THỊ MƯỜI

PHAN THỊ LÊ

NGUYỄN THANH HÒA

TRẦN THỊ THÚY

MÃ THANH PHƯỢNG

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ TRĂNG

HUỲNH THỊ TỐ QUYÊN

PHAN THỊ NGỌT

NGUYỄN THỊ NGỌC CẨM

ĐẶNG THU THỦY

TRẦN THỊ KIM CHI

ĐẶNG THỊ THANH NGA

LÊ THỊ THÚY OANH

NAY H'REM

PHẠM THỊ THU SA

TRẦN THỊ MỴ

PHAN THỊ ĐÔNG

3551

3547

3553

3605

6428

3549

6443

3604

183N

3497

6427

3503

216UB

3554

3522

3528

223UB

5984

3526

3523

6381

3544

3034

6451

3400

6392

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 09/09/2015 

Ngày: 10/09/2015 



7 1 38 2022 K CTC giai đoạn IA2

7 2 44 3013 UXTC 14 tuần

7 3 29 1001 UNBT dạng LNM 2 bên

8 4 48 0000 K NMTC giai đoạn II

8 5 43 2012 UXTC dưới niêm

9 6 52 2032 UXTC 14 tuần

9 7 49 3013 CIN 3 đã k/chóp

9 8 27 1001 UBT 2 bên 

11 9 49 3003 UBT (P) 8cm

11 10 45 2002 ULNMTC BT(T)

11 11 27 ĐT UBT (P) 8cm

2 12 49 2002 UBT (T) 7 cm

2 13 30 ĐT UBT 2 bên 6cm

2 14 22 ĐT UBT (T) 5 cm dạng bì

15 30 2002 UBT (P) 7cm

4 0 0

4 0 0

7 1 54 0010 TSPTKĐHNMTC

7 2 51 2022 UXTC 14 tuần

7 3 33 0010 UXTC 12 tuần

8 4 61 3013 K NMTC gđ IB/Đang dùng kháng đông

8 5 48 2012 CIN 3 đã k/chóp + NXTC

9 6 56 2002 UBT (T) 10 cm

9 7 52 2002 UXTC 14 tuần

9 8 25 1001 UBT (T) 10 cm

11 9 45 3023 UBT (T) 5 cm

11 10 24 1011 UBT (P) 6cm nghi LNMTC

11 11 23 0010 VS II/ Tắc ODT

2 12 37 0000 VS II/ ứ dịch 2 ODT

2 13 36 0010 UBT (T) 6 cm

2 14 34 1011 VS II/ ứ dịch 2 ODT

15 34 2002 UBT (P) 7cm

D.MINH + TỐ NHƯ + THỊ THU.TT

D.MINH + TỐ NHƯ + THỊ THU.TT

D.MINH + TỐ NHƯ + THỊ THU.TT

DỰ BỊ

HƯNG + NHU + TUẤN ANH.TT

HƯNG + NHU + TUẤN ANH.TT

HƯNG + NHU + TUẤN ANH.TT

ÁI THỤY + MINH NGỌC + TRỌNG TUẤN.TT

ÁI THỤY + MINH NGỌC + TRỌNG TUẤN.TT

ÁI THỤY + MINH NGỌC + TRỌNG TUẤN.TT

BS KHOA NS + THANH MAI + THẠC VĂN.TT

N.QUANG + DIỆU HIỀN + HỒNG NGỌC.TT

N.QUANG + DIỆU HIỀN + HỒNG NGỌC.TT

N.QUANG + DIỆU HIỀN + HỒNG NGỌC.TT

PHAN NGA + V.HÙNG + KHẮC HẢI.TT

PHAN NGA + V.HÙNG + KHẮC HẢI.TT

HIẾN MINH + A.KIM.NT + VĂN ÚT.TT

THANH THÚY + X.TRANG 2 + BẢO NGỌC.TT

THANH THÚY + X.TRANG 2 + BẢO NGỌC.TT

THANH THÚY + X.TRANG 2 + BẢO NGỌC.TT

DỰ BỊ

BS KHOA NS + HOÀI NAM + THANH HƯƠNG.TT

HƯNG + H.NHUNG.YQG

V.THÀNH + VĂN LỰU.TT + MỸ HẠNH 2 

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + VĂN LỰU.TT

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + VĂN LỰU.TT

HIẾN MINH + A.KIM.NT + VĂN ÚT.TT

HIẾN MINH + A.KIM.NT + VĂN ÚT.TT

Q.KHOA + Đ.THẢO + THANH THẢO

Q.KHOA + Đ.THẢO + THANH THẢO

Đ.THẢO + THANH THẢO

THỐNG + HƯNG + H.NHUNG.YQG

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc NX, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + nạo hạch chậu 2 

bên

NS Cắt TC chừa 2BT nếu tốt

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt BT(T) + KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC tận gốc chừa 2PP

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt rộng TC + 2PP + nạo hạch chậu 2 bên

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

LÒ THỊ PHẤN

LƯU THỊ THU THẢO

NGUYỄN THỊ HÒA

DƯƠNG THỊ THU YẾN

ĐINH CÚC PHƯƠNG

TRẦN THỊ HẢI

NGUYỄN THỊ HỒNG QUANG

PHẠM THỊ ĐẸP

NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ

LƯƠNG LỆ VÂN

TRẦN THANH TRANG

BN TNTC

BN TNTC

NGÔ THỊ THU HƯƠNG

NGUYỄN THỊ ÁNH

LÊ THỊ THANH TRÚC

CHÂU THỊ TƯ

HỒ THỊ THANH XUÂN

PHẠM THỊ KIM CHI

LÊ THỊ TUYẾT

TRẦN NGUYỄN MINH PHƯƠNG

PHẠM THỊ HIỆU

ĐOÀN THỊ DIỄM KIỀU

PHAN THỊ PHƯỜNG

BÙI THỊ KIM HOA

NGUYỄN THỊ ÁNH HỒNG

ĐÀO THỊ LÝ

DANH THỊ QUÀNH NGA

TRƯƠNG THỊ LỆ CHUNG

LÊ THỊ THÙY HƯƠNG

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG LIÊN

NGUYỄN THỊ MỸ LỘC

KP

6352

6354

6449

6353

6018

229UB

228UB

3521

3515

6485

6360

3637

6327

3533

6283

6319

3625

3611

3610

6347

3612

3614

222UB

6324

3509

217UB

3620

226UB

3511

Thứ: SÁU 

Ngày: 11/09/2015 


